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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN 

DÀNH CHO CHỦ THẺ ĐA NĂNG ĐÔNG Á 

(Cập nhật đến ngày 26/06/2023) 
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I Điện             

1 Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (toàn khu vực HCM)   x x x VNPAY x 

2 Tổng Công ty Điện lực miền Nam: 18 tỉnh/Thành phố 

2.1  Công ty Điện lực Tây Ninh   x x x VNPAY   

2.2  Công ty Điện lực Sóc Trăng   x x x VNPAY   

2.3  Công ty Điện lực Bình Phước   x x x VNPAY   

2.4  Công ty Điện lực Cần Thơ   x x x VNPAY   

2.5  Công ty Điện lực Cà Mau   x x x VNPAY   

2.6  Công ty Điện lực Bạc Liêu   x x x VNPAY   

2.7  Công ty Điện lực Đồng Nai   x x x VNPAY   

2.8  Công ty Điện lực Bến Tre   x x x VNPAY   

2.9  Công ty Điện lực Vĩnh Long   x x x VNPAY   

2.10  Công ty Điện Lực Đồng Tháp   x x x VNPAY   

2.11  Công ty Điện Lực Hậu Giang    x x x VNPAY   

2.12  Công ty Điện lực Trà Vinh   x x x VNPAY   

2.13  Công ty Điện Lực An Giang   x x x VNPAY   

2.14  Công ty Điện Lực Bà Rịa - Vũng Tàu   x x x VNPAY   

2.15  Công ty Điện Lực Long An    x x x VNPAY   

2.16  Công ty Điện lực Bình Dương  x x x VNPAY  

2.17  Công ty Điện lực Kiên Giang  x x x VNPAY  

2.18  Công ty Điện lực Tiền Giang  x x x VNPAY  

3 Tổng Công ty Điện lực miền Trung (miền Trung và Tây Nguyên): 16 tỉnh/Thành phố 

3.1  Công ty Điện lực Bình Thuận   x x x VNPAY   

3.2  Công ty Điện lực Ninh Thuận    x x x VNPAY   

3.3  Công ty Điện Lực Lâm Đồng   x x x VNPAY   

3.4  Công ty Điện lực DakLak   x x x VNPAY x 

3.5  Công ty Điện lực Phú Yên   x x x VNPAY x 

3.6  Công ty Điện lực KonTum   x x x VNPAY x 

3.7  Công ty Điện lực Quảng Nam   x x x VNPAY x 

3.8  Công ty Điện lực Đà Nẵng   x x x VNPAY x 

3.9  Công ty Điện lực Bình Định   x x x VNPAY x 

3.10  Công ty Điện lực Khánh Hòa   x x x VNPAY   

3.11  Công ty Điện Lực Quảng Trị   x x x VNPAY   
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3.12  Công ty Điện Lực Quảng Bình   x x x VNPAY   

3.13  Công ty Điện Lực Đăk Nông   x x x VNPAY x 

3.14  Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế   x x x VNPAY x 

3.15  Công ty Điện Lực Quảng Ngãi   x x x VNPAY   

3.16  Công ty Điện Lực Gia Lai   x x x VNPAY   

4 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc : (28 Tỉnh/Thành phố) 

4.1  Công ty Điện lực TP Hà Nội    x x x VNPAY   

4.2  Công ty Điện lực Hà Tĩnh    x x x VNPAY   

4.3  Công ty Điện lực Vĩnh Phúc   x x x VNPAY   

4.4  Công ty Điện lực Thái Nguyên   x x x VNPAY   

4.5  Công ty Điện lực Phú Thọ   x x x VNPAY   

4.6  Công ty Điện lực Quảng Ninh   x x x VNPAY   

4.7  Công ty Điện lực Bắc Giang   x x x VNPAY   

4.8  Công ty Điện lực Thanh Hóa   x x x VNPAY   

4.9  Công ty Điện lực Lạng Sơn   x x x VNPAY   

4.10  Công ty Điện lực Nghệ An   x x x VNPAY   

4.11  Công ty Điện lực Cao Bằng   x x x VNPAY   

4.12  Công ty Điện lực Sơn La   x x x VNPAY   

4.13  Công ty Điện lực Tuyên Quang   x x x VNPAY   

4.14  Công ty Điện lực Thái Bình   x x x VNPAY   

4.15  Công ty Điện lực Yên Bái   x x x VNPAY   

4.16  Công ty Điện lực Hòa Bình     x x x VNPAY   

4.17  Công ty Điện lực Lào Cai   x x x VNPAY   

4.18  Công ty Điện lực Điện Biên   x x x VNPAY   

4.19  Công ty Điện lực Hà Giang   x x x VNPAY   

4.20  Công ty Điện lực Bắc Ninh   x x x VNPAY   

4.21  Công ty Điện lực Hà Nam   x x x VNPAY   

4.22  Công ty Điện lực Bắc Cạn   x x x VNPAY   

4.23  Công ty Điện lực Lai Châu   x x x VNPAY   

4.24  Công ty Điện lực Hải Phòng   x x x VNPAY   

4.25  Công ty Điện lực Hải Dương   x x x VNPAY   

4.26  Công ty Điện lực Ninh Bình   x x x VNPAY   

4.27  Công ty Điện lực Hưng Yên   x x x VNPAY   

4.28  Công ty Điện lực Nam Định   x x x VNPAY   

II Nước 

1 Công ty cấp nước Gia Định   x x x  x 

2 Công ty cấp nước Chợ Lớn    x x x   x 

3 Công ty cấp nước Nhà Bè   x x x  x 

4 Công ty cấp nước Bến Thành   x x x   x 

5 Công ty cấp nước Trung An   x x x VNPAY x 

6 Công ty cấp nước Tân Hòa   x x x VNPAY   

7 Công ty cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu   x x x VNPAY   

8 Công ty cấp nước Bình Dương   x x x VNPAY   

9 Công ty cấp nước Cần Thơ   x x x VNPAY   
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10 Công ty cấp nước Đà Nẵng   x x x   x 

11 Công ty cấp nước Đaklak   x x x VNPAY   

12 Công ty cấp nước Đồng Tháp   x x x VNPAY   

13 Công ty cấp nước Đồng Nai   x x x VNPAY   

14 Công ty cấp nước Sông Đà   x    NAPAS   

15 Công ty nước sạch 2HN   x x x VNPAY   

16 Công ty cấp nước Bình Thuận   x x x VNPAY   

17 Công ty cấp nước Long An   x x x VNPAY   

18 Công ty cấp nước Hải Phòng   x x x VNPAY   

III Điện thoại cố định 

1 Công ty VNPT HCM   x x x NAPAS x 

2 Công ty VNPT Hải Phòng   x x x VNPAY   

3 VIETTEL   x x x 
VNPAY   

NAPAS   

4 SPT   x x x 
VNPAY 

  
NAPAS 

5 Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc sống mới    x x x NAPAS   

6 Công ty VNPT Hà Nội   x x x NAPAS   

IV Điện thoại di động trả sau 

1 Công ty Vinaphone   x x x 
VNPAY 

x 
NAPAS 

2 Công ty Mobifone   x x x 
VNPAY 

  
NAPAS 

3 Công ty Viettel   x x x 
VNPAY 

  
NAPAS 

4 Sfone  x x x VNPAY  

V Điện thoại cố định và Internet 

1 VNPT HCM   x x x   x 

VI Internet 

1 Công ty VNPT HCM  x x x NAPAS x 

2 Công ty FPT Telecom   x x x  x 

3 Công ty Viettel   x x x 
NAPAS 

x 
VNPAY 

4 Công ty SPT TPHCM   x x   
NAPAS  

VNPAY 

5 Công ty VNPT Hải Phòng   x  x VNPAY   

6 Công ty VNPT Hà Nội    x x x NAPAS   

7 Công ty MTV TMDV Cuộc sống mới    x x x NAPAS   

VII Học phí 

1 Trường Đại học Mở TPHCM x x       x 

2 Trường Đại học Kinh Tế TPHCM x x       x 

3 Trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi   x      x 

4 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng     x x   x 

5 Trường Đại học Mở - hệ đào tạo từ xa   x       x 
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VIII Cước truyền hình 

1 VTV Cap   x x x 
VNPAY   

  NAPAS 

2 Truyền hình K+   x x x NAPAS   

3 Truyền hình My TV (VNPT HCM)   x x x NAPAS   

4 Truyền hình My TV (VNPT Hà Nội)   x x x NAPAS   

5 Truyền hình MobiTV (AVG)   x x x NAPAS   

IX Đường truyền leased line             

1 Viettel   x x x VNPAY   

X Khoản vay tài chính 

1 Công ty tài chính TNHH MTV SHINHAN Việt Nam x x x x NAPAS x 

XI Trả tiền vé lữ hành 

1 Air Asia   x     
VNPAY 

NAPAS 
  

2 Vietjet Air   x     
VNPAY 

NAPAS 
  

3 Vietnam Airline   x     
VNPAY 

NAPAS 
  

4 Bamboo Airway   x     
VNPAY 

NAPAS 
  

5 Tổng công ty đường sắt Việt Nam   x     NAPAS   

6 Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn   x     NAPAS   

7 Dịch vụ iparking   x     NAPAS   

8 Công ty TNHH Cảng CTN Quốc tế Hải Phòng   x     NAPAS   

9 Công ty Cổ phần Giang Nam Logistic   x     NAPAS   

XII Thanh toán mua hàng trực tuyến  

1 Cổng thanh toán OnePay   x       x 

2 Cổng thanh toán 123Pay   x       x 

3 Cổng thanh toán Payoo   x       x 

4 Cổng thanh toán VNPAY   x       x 

5 Cổng thanh toán VTC   x       x 

6 Cổng thanh toán Ngân Lượng   x       x 

XIII Mua thẻ cào điện thoại   x         

1 Mobifone   x       x 

2 Vinaphone   x       x 

3 Viettel   x       x 

XIV Nạp tiền điện tử   

1 Nạp tiền điện thoại di động (VN Top-up)   x       x 

2 Nạp tiền điện thoại di động (NAPAS)   x       x 

3 Nạp tiền vào ví điện tử  ShopeePay   x       x 

4 Nạp tiền vào ví điện tử  ZaloPay   x       x 

5 Nạp tiền ví điện tử Payoo   x       x 

 

 

 

 


